
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Đỗ Trần Minh An 25/08/2012 K7_002 Phòng 1

2 Nguyễn Phúc An 01/06/2012 K7_005 Phòng 1

3 Đinh Quỳnh Anh 08/06/2012 K7_017 Phòng 1

4 Ngô Thy Anh 12/11/2012 K7_024 Phòng 1

5 Nguyễn Ngọc Phương Anh 05/04/2012 K7_027 Phòng 1

6 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 06/02/2012 K7_028 Phòng 2

7 Nguyễn Phúc Quỳnh Anh 12/01/2012 K7_030 Phòng 2

8 Lưu Trịnh Thiên Ân 19/12/2012 K7_050 Phòng 2

9 Bùi Đức Bảo 03/04/2012 K7_059 Phòng 3

10 Bùi Nguyễn Long Châu 27/02/2012 K7_078 Phòng 3

11 Nguyễn Ngọc Linh Chi 13/10/2012 K7_091 Phòng 4

12 Lê Tiến Dũng 22/05/2012 K7_097 Phòng 4

13 Cù Thanh Đại 02/11/2012 K7_108 Phòng 4

14 Lục Khánh Đan 15/03/2012 K7_109 Phòng 5

15 Lâm Quang Đông 19/12/2012 K7_116 Phòng 5

16 Đỗ Hoàng Bảo Giang 25/08/2012 K7_122 Phòng 5

17 Hồ Văn Hoàng Hải 31/12/2012 K7_132 Phòng 5

18 Nguyễn Tiến Hải 21/11/2012 K7_136 Phòng 6

19 Phạm Hồ Thanh Hải 21/06/2012 K7_138 Phòng 6

20 Đỗ Nguyễn Trung Hiếu 14/10/2012 K7_154 Phòng 6

21 Nguyễn Trần Minh Hoàng 17/02/2012 K7_160 Phòng 6

22 Nguyễn Gia Huy 12/12/2012 K7_167 Phòng 7

23 Nguyễn Lê Huy 14/03/2012 K7_168 Phòng 7

24 Lưu Đức Minh Hy 24/03/2012 K7_190 Phòng 8

25 Lữ Đình Khang 13/05/2012 K7_203 Phòng 8

26 Lương Đình Khang 11/04/2012 K7_204 Phòng 8

27 Nguyễn Hoàng Gia Khang 01/11/2012 K7_208 Phòng 8

28 Phạm Đinh Vĩnh Khang 20/10/2012 K7_217 Phòng 9

29 Phan Nguyễn Ngọc Khanh 13/08/2012 K7_227 Phòng 9

30 Nguyễn Đăng Khôi 04/10/2012 K7_251 Phòng 10

31 Phan Anh Kiệt 02/05/2012 K7_264 Phòng 10

32 Nguyễn Khánh Lâm 11/11/2012 K7_278 Phòng 11

33 Nguyễn Phương Linh 24/08/2012 K7_290 Phòng 11

34 Nguyễn Trần Bảo Linh 25/03/2012 K7_292 Phòng 11

35 Nguyễn Hải Đan Nghi 28/06/2012 K7_378 Phòng 14

36 Trần Đoàn Bảo Ngọc 19/02/2012 K7_393 Phòng 15

37 Trần Khôi Nguyên 29/08/2012 K7_408 Phòng 16

38 Nguyễn Phạm Đông Nhi 23/05/2012 K7_420 Phòng 16

39 Nguyễn Phúc Nhiên 02/12/2012 K7_433 Phòng 17

40 Hoàng Ngọc Như Quỳnh 11/09/2012 K7_515 Phòng 20

41 Trần Nguyễn Anh Thư 23/12/2012 K7_558 Phòng 21

42 Ngô Ngọc Trân 26/07/2012 K7_580 Phòng 22

43 Nguyễn Ngọc Thủy Vân 20/05/2012 K7_615 Phòng 23

44 Phạm Ngọc Khánh Vân 14/09/2012 K7_617 Phòng 23

Danh sách này có: 44 học sinh.

UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN

DANH SÁCH HỌC SINH KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2024 - 2025

LỚP 7A2

Họ và tên


